                                        ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TOÁN 

KHỐI LỚP 4
PHẦN I:

A. Khoanh tròn vào chữ cái  trước câu trả lời đúng nhất:   
1.  Chữ số 6 trong số 367 259 chỉ
a. 600                 b. 6000                            c. 60 000                   d. 600 000 

2.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ:

 a.  X                    b. XI                               c. XV                         d. XX

3. Phân số 
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 bằng  phân số nào dưới đây:

 a. 
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                  b. 
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                          d. 
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4. Thương của 
[image: image6.wmf]4

7

 và 
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 là
a.  
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                  b.    
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                            c.   
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                   d.   
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 B. Đánh dấu X vào trước kết quả em cho là đúng nhất.
 5. Một hình chữa nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng bằng 
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chiều dài. Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là:
4 m

    8 cm

    50 cm

              4 cm

  6. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Vậy chiều dài thật của phòng học lớp em là: 

                  .  800m             .   80m               8000m          .    8m

PHẦN II: 
 
Bài 1: Đặt tính rồi tính:               
                     a.  57 x 381                                                              b.  9450 : 35  

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………..................................................................Bài 2: a. Tìm x                                                b. Tính bằng cách thuận tiện                                                                                       x  :    eq \f(2,6)      = 12                                                           827x 178 - 827 x 78  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                   

Bài 3: Tính:

                 a.     eq \f(5,7)  :   eq \f(4,9) = ………………………………………………………………                                                      
                 b.     eq \f(13,12) +  eq \f(9,4) = ……………………………………………………………..
  Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 44m và chiều rộng bằng   eq \f(3,5) chiều dài.

        a/  Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn.

        b/  Tính diện tích của mảnh vườn.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Gia đình bác Minh có một mảnh đất hình chữ nhật (như hình vẽ) có chiều dài là 28m, chiều rộng là 10m. Ở góc vườn bác đào một cái hồ hình vuông để nuôi cá có cạnh là 9m . Diện tích còn lại để làm sân chơi. Em hãy tính giúp bác Minh xem: “Gia đình bác Minh còn được bao nhiêu mét vuông đất để làm sân chơi”?


                                     ĐÁP ÁN ÔN TẬP CUỐI NĂM-MÔN TOÁN 4 
PHẦN I 
         

 A. Khoanh tròn vào chữ  cái trước câu trả lời đúng nhất:             
                   1.  Chữ số 6 trong số 367 259 chỉ : c. 60 000                     
                   2.  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ: d. XX
                   3. Phân số 
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 bằng phân số nào dưới đây:   b. 
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                    4. Thương của 
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  B. Đánh dấu X vào trước kết quả em cho là đúng nhất.
          5. Một hình chữa nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng bằng 
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chiều dài. Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là:



    
    8m    

              

          6. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Vậy chiều dài thật của phòng học lớp em là:

                                                                  8m
PHẦN II: 
 
Bài 1: Đặt tính rồi tính:               
                         57 x 381  = 21717                             9450 : 35= 270  

Bài 2:   a. Tìm x                                          b. Tính bằng cách thuận tiện                                                                                        

           x  :   eq \f(2,6)      = 12                                             827x 178 - 827 x 78                                                                              
 x            =  12 x   eq \f(2,6)                                =  827 x(178- 78)


 x            =  4                                        =  827 x 100



                                                                                    =  82700

 Bài 3: Tính:
a.  eq \f(5,7)  :   eq \f(4,9)  =   eq \f(5x9,7x4)   =   eq \f(45,28)                                       b.   eq \f(13,12) +  eq \f(9,4) =    eq \f(13,12) +  eq \f(27,12) =   eq \f(10,3) 
Bài 4:                                                                                                              
    VẼ SƠ ĐỒ HIỆU TỈ
Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 3 = 2 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

(44 : 2) x 3 = 66 (m)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

44+66 =110 (m)

b. Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

66 x 110 =  7260 (m2)

Đáp số: a. chiều rộng: 66 m


                  chiều dài: 110 m

              b. diện tích: 7260 m2
Bài 5: 


Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

28 x 10  = 280 (m2)

Diện tích cái ao hình vuông là:

9 x 9  = 81 (m2)

Diện tích còn lại để làm sân chơi  là:

280 – 81 = 199 (m2)

Đáp số: 199 m2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




















_1616818917.unknown

_1616818921.unknown

_1616818923.unknown

_1616818925.unknown

_1616818926.unknown

_1616818927.unknown

_1616818924.unknown

_1616818922.unknown

_1616818919.unknown

_1616818920.unknown

_1616818918.unknown

_1616818913.unknown

_1616818915.unknown

_1616818916.unknown

_1616818914.unknown

_1616818911.unknown

_1616818912.unknown

_1616818910.unknown

